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ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: - Trường Mầm Non Đại Hồng.
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Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: Một số kinh nghiệm rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh trong bửa ăn cho trẻ 5- 6 tuổi .
1- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Lưu Thị Lan 
2- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ trong trường mầm non.

3- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 15/10/2020
4- Mô tả bản chất của sáng kiến:
     Trẻ em Mầm non là tương lai của đất nước, Đất nước có giàu mạnh, phồn vinh là nhờ vào thế hệ trẻ. Chính vì vậy phải chăm sóc giáo dục trẻ thật tốt ngay từ khi trẻ còn ở độ tuổi Mầm non. Nhiêm vụ của người giáo viên Mầm non ngày nay khi xã hội phát triển, trình độ tri thức của trẻ được nâng lên gấp bội, nhưng bên cạnh đó thói quen và hành vi văn minh của trẻ dường như bị tụt lùi. Từ những thực trạng đó gánh nặng giáo dục ở nhà trường tăng lên.

    Như chúng ta đã biết xã hội ngày càng phát triển không ngừng, cuộc sống con người cũng không ngừng nâng cao lên. Sự phát triển ấy cũng kéo theo những vấn đề về ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Lứa tuổi mầm non là lứa tuổi dễ mắc bệnh nhất vì trẻ còn nhỏ, sức đề kháng yếu.Vì vậy công tác chăm sóc giáo dục vệ sinh cho trẻ là một việc làm quan trọng, một nhiệm vụ cần thiết giúp cơ thể trẻ phát triển tốt, chống đỡ được bệnh tật.

      Để góp phần hình thành thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ điều quan trọng là chúng ta tạo được môi trường giáo dục cho trẻ. Vì thế, yêu cầu đặt ra là các trường phải tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học trong việc giáo dục thói quen ăn uống và hành vi văn minh cho trẻ. Do vậy, với vai trò của giáo viên dạy lớp, bản thân tôi luôn trăn trở phải tìm ra những biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ như thế nào để đạt được kết quả tốt hơn. Nói một cách cụ thể hơn là giúp trẻ tìm hiểu, nhận biết và thực hành một một số thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cần thiết có hiệu quả hơn.

      Trong công tác chăm sóc và giáo dục vệ sinh trong bữa ăn cho trẻ mẫu giáo là một việc rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là việc rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo đó là nhiệm vụ rất cần thiết. Giúp cho cơ thể trẻ phát triển tốt, chống đỡ được các bệnh tật, tránh được những dị tật thích nghi được với điều kiện sống, hình thành những thói quen cơ bản để giúp trẻ có nhiều nề nếp tốt.Câu tục ngữ “ Tiên học lễ, hậu học văn” ngay từ thời còn là học sinh tiểu học tôi đã được học và cho đến bây giờ là một giáo viên mầm non tôi cũng hiểu hơn về ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ đó. Các cháu mầm non với đôi mắt trong veo đầy thơ mộng, tâm hồn trẻ như tờ giấy trắng, nếu khéo vẽ thì tròn, còn không khéo thì méo mó. Suy nghĩ nhiều về vấn đề đó, tôi nghĩ mình cần phải đầu tư nhiều vào việc giáo dục lễ giáo cho các cháu tô điểm vào tâm hồn các cháu những cái hay cái đẹp, để các cháu trở thành những bông hoa thơm ngát, là người có hành vi văn minh lịch sự.

4.1. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết 

* Ưu điểm:
          Giáo dục mầm non ngày càng được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh để nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ.

Trường mầm non Đại Hồng được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, phòng học rộng rãi thoáng mát

           Trẻ trong một lớp ở cùng độ tuổi nên dễ tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục.

         Chương trình giáo dục hiện hành có những thay đổi thuận lợi cho bản thân tôi linh hoạt chọn nội dung, hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ phù hợp.

           Một số phụ huynh quan tâm đến việc tổ chức bữa ăn, nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh trong bữa ăn cho trẻ.

1. Khó khăn:

* Nhược điểm: 

           Hầu hết các cháu chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân,chưa biết lễ phép chào hỏi, xin lỗi khi làm gì sai hay cảm ơn khi được nhận quà.Thời gian đầu khi trẻ đến lớp với thói quen tự do, trong bữa ăn chưa biết mời bạn và cô, khi ăn hay làm rơi vãi thức ăn, bỏ thức ăn của mình vào chén của bạn. Trẻ chưa giúp cô cất bạn ghế khi ăn xong. Một số phụ huynh chưa hiểu tầm quan trọng, chưa quan tâm đến việc rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ, thường giao phó cho giáo viên.
           Thêm vào đó phần lớn bố mẹ của các cháu làm nông nên việc quan tâm đến con em còn hạn chế, một số cháu được ba mẹ cưng chiều quá mức,một số cháu sống trong gia đình không lành mạnh. Mỗi gia đình có một đến hai con nên đã quá nuông chiều trẻ, trẻ muốn gì làm nấy.

             4.2. Nội dung đã cải tiến sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp.
        Qúa trình ruyện luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh trong bữa ăn cho trẻ mẫu giáo đạt kết quả tốt hay không phụ thuộc nhiều vào các điều kiện giáo dục. Đó là các yếu tố liên quan tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến thói quen vệ sinh và hành vi văn minh trẻ như: giữa trẻ với trẻ, trẻ với cô, nhà trường và gia đình. Trong đó điều kiện về trẻ là quan trọng nhất, nó thể hiện quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, trẻ là chủ thể hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo…theo chương trình đổi mới sáng tạo hiện nay. Các yếu tố này có sự tác động qua lại với nhau và là tiền đề không thể thiếu trong việc giáo dục, rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh trong bữa ăn của trẻ mẫu giáo bé. Do đó tôi đã chú ý trong việc xây dựng tập thể lớp đoàn kết thống nhất, biết đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, biết phản đối những việc làm không văn minh trong bữa ăn như: không rửa tay trước khi ăn, không mời cô và bạn, làm rơi vãi thức ăn…. Tạo cơ hội cho trẻ hoạt động cá nhân lẫn hoạt động tập thể để trẻ có cơ hội thể hiện mình, biết học tập từ bạn và điều chỉnh hành vi của mình theo chuẩn mực xã hội. Bên cạnh việc xây dựng đều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị thì cần tận dụng những điều kiện có sẵn để tổ chứ rèn luyện cho trẻ.

        Việc ăn uống là một vấn đề hết sức tế nhị như ông bà ta có câu “ Ăn coi nồi, ngồi coi hướng”, vì thế khi giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống cho trẻ giáo viên cần giáo dục trẻ phải biết cách ăn uống hợp vệ sinh, lịch sự, từ tốn.
        Đến giờ ăn phải biết rửa tay sạch sẽ, sau khi ăn biết đánh răng, rửa tay, đánh răng…
      Biết cách cầm thìa, bát đúng quy định, xúc ăn gọn gàng không rơi vãi,  biết ăn hết xuất ăn.
     Trong khi ăn phải biết chờ đợi mọi người, không nôn nóng, mời mọi người trước khi ăn. Ăn từ tốn, không nói chuyên la hét trong khi ăn. Không vừa ăn vừa cười nói gây mất vệ sinh, làm ảnh hưởng đến người khác.
      Phải biết nhường nhịn, chia xẻ với mọi người trong khi ăn, không nên ăn quá nhanh hoặc quá chậm.
     Biết giúp mọi người thu dọn đồ dùng sau khi ăn ( Tùy theo độ tuổi nếu trẻ làm được).
        Ngoài những thói quen vệ sinh trong lớp giáo viên cần rèn luyện những thói quen sau:

Trẻ rửa tay, rửa mặt trước khi ăn và sau khi ăn, đánh răng sau khi ăn xong.

         Có ý thức giữ gìn vệ sinh trong khi ăn, không làm đỗ, rơi vãi thức ăn, không bỏ thức ăn của mình sang cho bạn.Biết mời cô và các bạn trước khi ăn, ăn hết xuất

Sau khi ăn xong trẻ tự bỏ chén vào sọt, cất ghế của mình đúng nơi quy định và giúp cô xếp cất bàn gọn gàng.Trẻ bắt đầu hình thành vững chắc thói quen vệ sinh và hành vi văn minh trong bữa ăn.Các kỹ năng cần rèn cho trẻ:  

Trẻ phải thành thạo các kỹ năng thực hành vệ sinh ngoài ra cần rèn cho trẻ cách xếp khăn, giặt khăn, phơi khăn, khi ho, hắt hơi phải lấy tay che miệng.

Cô cần tổ chức bữa ăn một cách gọn gang, bố trí bàn ăn hợp lý đẹp mắt, chú ý động viên khuyến khích, và nhắc nhở sữa sai cho trẻ.

         4.3. Điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện và áp dụng giải pháp:
          Giai đoạn 5-6 tuổi là giai đoạn hình thành nhân cách trẻ. Trẻ hoàn toàn còn non nớt, nhạy cảm với tác động bên ngoài đồng thời cũng là lúc trẻ phát triển nhanh về mọi mặt, dễ bị tổn thương về tâm lý. Bởi thế muốn rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh trong bữa ăn cho trẻ, ngay từ khi trẻ mới vào lớp tôi đã chú ý làm sao để trẻ cảm nhận được sự ăn toàn, ấm áp như ở nhà, thấy mình được yêu thương và là thành viên trong cộng đồng trẻ đang hòa nhập. Tôi luôn hòa nhập với trẻ, biết quên mình là người lớn để thực sự là người bạn của trẻ. Biết tôn trọng và đồng cảm với trẻ

             Để tạo nên không khí cởi mở, lôi cuốn, thu hút trẻ như thế trẻ sẽ dễ nghe theo lời hướng dẫn của cô, biết vâng lời một cách thoải mái, vui vẻ. Từ đó trẻ có một hiểu biết nhất định, tạo cho trẻ có đầy đủ điều kiện về thể lực, kiến thức, đồng thời hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ.

Tôi luôn chuẩn mực trong hoạt động giao tiếp với người lớn. Với trẻ không to tiếng quát mắng, luôn nhẹ nhàng xưng hô cô và con. Khi trẻ sai tôi nhẹ nhàng chi bảo, góp ý không lớn tiếng làm trẻ sợ hãi, lo lắng. Luôn dọn dẹp trang trí lớp họp sạch đẹp tạo không khí vui tươi thoải mái cho trẻ.

Đặc  điểm của trẻ là hay bắt chước, có thể bắt chước cái đúng cái tốt nhưng cũng có thể bắt chước cái sai, cái xấu. Vì vậy tôi luôn rèn bản thân và tuân thủ yêu cầu vệ sinh của nhà trường cho các cháu noi theo.

      4.4. Các bước thực hiện giải pháp và cách thực hiện giải pháp:

* Thông qua việc khích lệ, nêu gương:

          Các hoạt động của trẻ mẫu giáo bé chịu sự chi phối nhiều bởi xúc cảm, tình cảm, trẻ mới có hứng thú tham gia vào hoạt động tự phục vụ nhưng mức độ hình thành kỹ năng còn yếu, chưa có ý thức thực hiện hành vi văn hóa. Do đó nhiệm vụ chính ở độ tuổi này là tập trung giáo dục tình cảm cho trẻ, trẻ càng nhỏ thì càng chú ý đến việc khơi dậy những xúc cảm, tình cảm ở trẻ. Hình thành những kỹ năng nhận thức cho trẻ đều phải dựa trên những cảm xúc, hứng thú và mong muốn của trẻ, có như vậy mới đạt được mục đích giáo dục trẻ.

           Bên cạnh đó với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ phát triển mạnh, trẻ còn bé hay tò mò, thích bắt chước, tôi luôn tôn trọng trẻ và hết sức công bằng sử dụng khen chê đúng mực.Khen và chê có tác dụng mạnh đến hành vi vâng lời của trẻ, nhưng nên khen quá đáng và chê trách chung chung nên tôi thường khen những tâm gương tốt để trẻ bắt chước. Hằng tuần vào giờ nêu gương cuối tuần và cắm cờ tôi cho trẻ tự  nhận xét mình, và bạn nhận xét về trẻ.

           Ví dụ: Cô khen những trẻ ngoan ăn nhanh không làm rơi vãi thức ăn, biết mời cô và các bạn ăn cơm. Nhờ sự giúp đỡ của cô giáo việc hình thành thói quen vệ sinh và hành vi văn minh ngày càng được tự nhiên hơn. Được cô tạo điều kiện giúp đỡ, được rèn luyện mà trẻ đã thực sự hòa nhập vào nề nếp, khuôn khổ của tập thể lớp một cách thoải mái dễ dàng, tự tin.
* Đánh giá việc rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh trong bữa ăn cho trẻ mẫu giáo:

       Đánh giá là một khâu quan trọng trong việc rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh trong bữa ăn cho trẻ. Nếu trước đây người ta xem nhẹ vấn đề này thì trong chương trình mầm non mới, đánh giá là cơ sở để giáo viên nhận định mức độ của giáo dục ở giai đoạn sau. Đánh giá được coi là một phương pháp, phương tiện giáo dục.

        Để đánh giá việc rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ cần phối hợp sử dụng nhiều phương pháp thu thập thông tin: trò chuyện với trẻ, quan sát hành vi của trẻ kết hợp trao đổi với phụ huynh để thu thập thông tin về hành vi của trẻ. Đánh giá sự nhận thức được tiến hành trong địa điểm quen thuộc, trong không khí cởi mở vui vẻ.trong lĩnh vực tình cảm xã hội.

Tôi tiến hành đánh giá hai lần trong một năm, đưa các chỉ số đánh giá vào sự phát triển của trẻ. Tôi đánh giá một cách tự nhiên thông qua hoạt động tổ chức bữa ăn cho trẻ ở trường mầm non.

         Ví dụ: Trong bữa ăn cô luôn tạo không khí vui tươi, cởi mở động viên trẻ ăn hết xuát, nhắc nhở trẻ làm rơi vãi thức ăn hay quên rửa tay trước khi ăn, hay sau khi ăn không cất ghế của mình. Cô nhắc nhở sữa chữa trẻ trực tiếp để trẻ và các bạn rút kinh nghiệm.

Nhờ hình thức đánh giá này mà tôi đã nắm được mức độ hành vi của trẻ,điều chỉnh và định hướng phù hợp cho sự phát triển của trẻ. Từ đó đưa trẻ một số biện pháp rèn luyện thói quên vệ sinh và hành vi văn minh trong bữa ăn cho trẻ một cách phù hợp.

5- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không
6- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: 
         Cùng với mục tiêu xã hội hóa giáo dục thì vai trò của phụ huynh không nhỏ trong việc giáo dục trẻ. Tôi đã mạnh dạn tuyên truyền với các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh trong bữa ăn cho trẻ mẫu giáo.Từ đó phụ huynh phối hợp với giáo viên để nắm bắt tình hình đặc điểm của trẻ, tìm nguyên nhân để có biện pháp thích hợp, kịp thời uống nén trẻ. Đồng thời trao đổi với với phụ huynh để rèn luyện thêm cho trẻ khi ở nhà. Giúp việc việc rèn luyện thêm khoa học và đi đến thống nhất trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

Thường xuyên trao đổi với phụ huynh trong giờ đón trả trẻ về các biểu hiện hành vi không tốt của trẻ, từ đó cùng với phụ huynh đưa ra những biện pháp giáo dục phù hợp.

           Qua các buổi họp phụ huynh và những buổi truyền thông tôi luôn tuyên truyền cách nuôi dạy trẻ khoa học và cách rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh trong bữa ăn cho trẻ lúc trẻ ở nhà. Phụ huynh dành thời gian chăm sóc trẻ, luôn mẫu mực trong mọi hành vi cho trẻ noi theo. Đồng thời chú ý sửa sai trẻ kịp thời những thiếu sót của trẻ.

7- Đánh giá lợi ích thu được của trường Mầm non Đại Hồng:  
          Qua  quá trình thực hiện, bản thân tôi rất phấn khởi khi kết quả đạt được rất cao.

        * Đối với trẻ:

         Đa số trẻ ăn uống gọn gàng sạch sẽ không làm rơi vãi thức ăn ra ngoài.        Biết rửa tay trước khi ăn và đánh răng, rửa miệng sau khi ăn, trong bữa ăn trẻ không nói chuyện. Biết giúp cô kê bàn ghế, mời cô và các bạn khi uống sữa hay ăn cơm. 

Trẻ thực hiện được một số hành vi phù hợp với độ tuổi của mình.

Trẻ đã thực sự hòa nhập vào nề nếp, khuôn khổ của tập thể lớp một các thoải mái, mạnh dạn, tự tin.

       * Đối với giáo viên:

        Rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

       * Đối với phụ huynh:

        Phụ huynh hưởng ứng rất nhiệt tình

        Giữa nhà trường – giáo viên – phụ huynh có sự hợp tác tích cực.
         Từ những kết quả trên cho thấy sáng kiến của tôi không những áp dụng có hiệu quả tại lớp lớn 5 Hà Vy mà còn có khả năng áp dụng có hiệu quả tại tất cả các lớp mẫu giáo lớn, nhỡ, bé của trường mầm non Đại Hồng.

   8- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

	TT
	Họ và tên 
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	1
	Tăng Thị Thanh Vân
	10/5/1983 
	MN Đại Hồng
	Giáo viên
	ĐHMN
	Áp dụng biện pháp vào tại lớp Bé 3

	2
	Nguyễn Thị Lập
	01/01/1982
	MN Đại Hồng
	Giáo viên
	ĐHMN
	Áp dụng dụng biện phápvào tại lớp Nhỡ 4

	3
	Đăng Thị Liên
	20/7/1987 
	MN Đại Hồng
	Giáo viên
	ĐHMN
	Áp dụng biện pháp vào tại lớp Lớn 4


Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                       Đại Hồng, ngày 5 tháng 11 năm 2020
Xác nhận và đề nghị của cơ 


Quan, đơn vị tác giả công tác                                     Người nộp đơn

                                                                              Lưu Thị Lan
Mẫu 3
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